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 TÒA ÁN NHÂN DÂN  

HUYỆN THẠNH PHÚ 

      TỈNH BẾN TRE 

 

Bản án số: 232/2024/DS-ST 

Ngày: 23-12-2024 

V/v tranh chấp “hợp đồng vay tài 

sản” 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THẠNH PHÚ, TỈNH BẾN TRE 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Hồ Văn Tú 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1  Bà B i Th  Duy n 

2  Ông    Văn Tài 

- Thư ký phiên tòa: Ông V  Tuấn  hanh - Thư ký Tòa án 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre tham 

gia phiên tòa: Bà B i Th   ai  y -  iểm sát vi n  

Trong ngày 23 tháng 12 năm 2024 t i tr  s  Tòa án nh n   n huy n Th nh 

 hú  t nh B n Tr    t    s  th m c ng khai v  án   n s  th  lý số: 

492/2024/TLST-DS ngày 25 tháng 10 năm 2024 về “tranh chấp hợp đồng vay tài 

sản” th o Quy t đ nh đưa v  án ra   t    số: 143/2024/QĐXXST-DS ngày 06 

tháng 12 năm 2024 giữa các đư ng s : 

1. Nguyên đơn: Ngân hàng C; đ a ch : Số A phố    phường H  quận H  

Thành phố Hà Nội; Người đ i  i n th o pháp luật:  ng Dư ng Quy t T  chức v : 

Tổng giám đốc; Người đ i  i n th o ủy quyền:  ng  h m Thanh D  chức v : 

Giám đốc  hòng Giao   ch Ng n hàng chính sách  ã hội huy n T  t nh B n Tr ; 

đ a ch : 2 T   hu phố C  th  trấn T  huy n T  t nh B n Tr    in v ng m t   

2. Bị đơn: Ông    Văn S  sinh năm 1982; đ a ch : 1 ấp A   ã    huy n T  

t nh B n Tr    in v ng m t   

3. Ng  i c  quy n   i  ngh a v   iên quan: Bà Trần Th  Trúc G  sinh năm 

1985; đ a ch : ấp A   ã    huy n T  t nh B n Tr    in v ng m t   

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn  h i  i n    n t   hai  trong quá tr nh t  t ng v  t i phiên nguyên 

đơn tr nh   y: 

Ngày 11/12/2019,  hòng Giao   ch Ng n hàng chính sách  ã hội huy n T 

 g i t t là Ng n hàng  cho  ng    Văn S vay và đã giải ng n v i số tiền là 

20 000 000 đồng  Hai mư i tri u đồng  th o sổ vay vốn c  mã khách hàng 
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5500076503 v i mã m n vay số 6600000716704311 để th c hi n phư ng án   y 

hố  í và cống nư c  thời h n vay 60 tháng  h n trả nợ cuối c ng vào ngày 

11/12/2024  lãi suất vay trong h n là 9%/năm  Trong quá trình vay   ng S kh ng 

trả nợ gốc như đã th a thuận cho Ng n hàng và số tiền lãi đã trả 8 615 348 đồng 

 Tám tri u sáu trăm mười lăm nghìn  a trăm  ốn mư i tám đồng   

Ngày 22/5/2023  Ng n hàng cho  ng    Văn S vay ti p và đã giải ng n v i số 

tiền là 30 000 000 đồng  Ba mư i tri u đồng  th o sổ vay vốn c  mã khách hàng 

5500076503 v i mã m n vay số 6600000725800809 để th c hi n phư ng án mua 

tôm và cải t o ao  thời h n vay 36 tháng  h n trả nợ cuối c ng vào ngày 22/5/2026  

lãi suất vay trong h n là 8 25%/năm  Trong quá trình vay   ng S kh ng trả nợ gốc 

cho Ng n hàng và số tiền lãi đã trả 3 315 818 đồng  Ba tri u  a trăm mười lăm 

ngàn tám trăm mười tám đồng   

Vi c  ng    Văn S vay 02 khoản vay n u tr n thì  à Trần Th  Trúc G là vợ 

ông    Văn S c   i t và c ng s    ng chung số tiền đã vay của Ng n hàng  Bà 

Trần Th  Trúc G c ng đã ủy quyền  ng    Văn S vay vốn của Ng n hàng  

Hi n nay  ng    Văn S đang    t m giam trong v  án hình s    à Trần Th  

Trúc G kh ng th c hi n vi c trả nợ cho Ng n hàng  

Th o đ n kh i ki n Ngân hàng C y u cầu  ng    Văn S và bà Trần Th  Trúc 

G c  ngh a v  li n đ i trả cho Ngân hàng C số tiền nợ gốc và nợ lãi tính đ n ngày 

30/9/2024 tổng cộng là 50 093 699 đồng  Năm mư i tri u kh ng trăm chín mư i 

 a nghìn sáu trăm chín mư i chín đồng   Tuy nhi n  o quá trình đánh máy    nhầm 

nên nay Ngân hàng C thay đổi y u cầu kh i ki n và y u cầu Tòa án giải quy t như 

sau: Buộc  ng    Văn S và bà Trần Th  Trúc G c  ngh a v  li n đ i trả cho Ngân 

hàng C số tiền nợ gốc và nợ lãi tính đ n ngày 30/9/2024 tổng cộng là 50 073 699 

đồng  Năm mư i tri u kh ng trăm  ảy mư i  a nghìn sáu trăm chín mư i chín 

đồng   trong đ   ao gồm: Số tiền nợ gốc của m n vay số 6600000716704311 ngày 

11/12/2019 là 20 000 000 đồng  Hai mư i tri u đồng   số tiền nợ lãi của m n vay 

6600000716704311 ngày 11/12/2019 là 39 452 đồng  Ba mư i chín nghìn  ốn 

trăm năm mư i hai đồng ; số tiền nợ gốc của m n vay 6600000725800809 ngày 

22/5/2023 là 30 000 000 đồng  Ba mư i tri u đồng  và số tiền nợ lãi của m n vay 

6600000725800809 ngày 22/5/2023  là 34 247 đồng  Ba mư i  ốn nghìn hai trăm 

 ốn mư i  ảy đồng   Đồng thời  y u cầu  ng    Văn S và bà Trần Th  Trúc G c  

ngh a v  li n đ i trả tiền lãi phát sinh ti p th o tính t  ngày 01/10/2024 cho đ n 

khi trả h t nợ cho Ng n hàng th o mức lãi suất th a thuận t i m n vay số 

6600000716704311 ngày 11/12/2019 và m n vay số 6600000725800809 ngày 

22/5/2023  Ng n hàng kh ng c  y u cầu gì khác.  

  T i Biên   n   y   i  hai đ ơng s  ng y  2 12 2 24 v  đơn yêu c u ng y 

 2 12 2 24   ị đơn ông Lê Văn S trình bày: 
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Ông th a nhận vào ngày 11/12/2019   ng c  ký hợp đồng vay tiền của Ngân 

hàng C số tiền vay là 20 000 000 đồng  Hai mư i tri u đồng  giống như y u cầu 

kh i ki n của Ng n hàng  Sau đ   vào ngày 25/5/2023   ng c  ký hợp đồng vay 

tiền của Ngân hàng C số tiền vay là 30 000 000 đồng  Ba mư i tri u đồng  giống 

như y u cầu kh i ki n của Ng n hàng  Do  ng vi ph m pháp luật và    t m giam 

n n  ng kh ng thể trả nợ gốc và nợ lãi cho Ngân hàng C. Nay Ngân hàng C y u 

cầu  ng và  à Trần Th  Trúc G  vợ  ng  c  ngh a v  li n đ i trả tiền cho Ngân 

hàng C số tiền là: 50 093 699 đồng  Năm mư i tri u  kh ng trăm chín mư i  a 

nghìn sáu trăm chín mư i chín đồng  và tiền lãi phát sinh kể t  ngày 30/09/2024 

cho đ n ngày Tòa án giải quy t  ong v  ki n; mức lãi suất kể t  ngày 30/9/2024 

của hợp đồng tín   ng số 6600000716704311 v i  ư nợ 20 000 000 đồng  lãi suất 

9%/năm và hợp đồng tín   ng số 6600000725800809 v i  ư nợ 30 000 000 đồng  

lãi suất 8 25%/năm thì  ng đồng ý v i toàn  ộ y u cầu kh i ki n của nguy n đ n  

Ông  in được v ng m t trong suốt quá trình tố t ng và phi n tòa   t    v  án t i 

Tòa án c  th m quyền  

T i B n t   hai ng y 14 11 2 24  ng  i c  quy n   i  ngh a v   iên quan    

Tr n Thị Trúc G trình bày: 

Bà và  ng    Văn S, sinh năm 1982; đ a ch : 1 ấp A   ã    huy n T  t nh B n 

Tre là vợ chồng c  đăng ký h t h n th o quy đ nh  Trư c đ y   à kh ng nh  thời 

gian c  thể   à c  làm giấy ủy quyền cho  ng    Văn S để vay vốn của Ngân hàng 

C –  hòng giao   ch huy n T  t nh B n Tr   Sau đ    ng    Văn S c  ký hợp đồng 

vay của Ngân hàng C –  hòng giao   ch huy n T  t nh B n Tr  v i số tiền vay tổng 

cộng là 50 000 000 đồng  Quá trình đ ng lãi thì  à và  ng S kh ng th c hi n trả lãi 

th o đúng th a thuận  o điều ki n kinh t  kh ng thuận lợi  Nay Ngân hàng C – 

 hòng giao   ch huy n T  t nh B n Tr  y u cầu  à và  ng    Văn S c  ngh a v  

li n đ i trả cho Ngân hàng C số tiền là 50 093 699 đồng và y u cầu trả tiền lãi phát 

sinh th o hợp đồng đã ký k t thì  à đồng ý toàn  ộ   

Kiểm sát viên tham gia phiên tòa phát biểu quan điểm: 

Về tố t ng: Th m phán, Hội đồng xét x  s  th m và Thư ký phi n tòa đã th c 

hi n đúng trình t , thủ t c th o quy đ nh của Bộ luật Tố t ng dân s   Nguy n đ n  

   đ n và người c  quyền lợi  ngh a v  li n quan đã th c hi n đúng quy đ nh t i 

các Điều 70  71 và Điều 72 Bộ luật Tố t ng dân s . 

Về nội dung: căn cứ vào các Điều 26  35  39 Bộ luật Tố t ng   n s   khoản 2 

Điều 91  uật Các tổ chức tín   ng năm 2010; các Điều 7  8  12 Ngh  quy t 

01/2019/NQ-HĐT  ngày 11/01/2019 của Hội đồng Th m phán Tòa án nh n   n 

tối cao; các Điều 27  37  uật H n nh n và gia đình chấp nhận y u cầu kh i ki n 

của Ngân hàng buộc ông    Văn S và  à TRần Th  Trúc G c  ngh a v  li n đ i trả 
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số tiền nợ gốc và lãi th o y u cầu của Ngân hàng và ti p t c li n đ i trả tiền lãi 

phát sinh tính t  ngày 01/10/2024 cho đ n khi thanh xong h t nợ. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

  Sau khi nghi n cứu các tài li u  chứng cứ c  trong hồ s  v  án đã được   m 

  t t i phi n tòa  Hội đồng   t    nhận đ nh: 

  1  Về quan h  pháp luật tranh chấp và th m quyền giải quy t v  án: căn cứ 

vào đ n kh i ki n của Ng n hàng y u cầu    đ n  ng    Văn S và người c  quyền 

lợi  ngh a v  li n quan  à Trần Th  Trúc G trả tiền vay n n quan h  pháp luật là 

tranh chấp hợp đồng vay tài sản th o quy đ nh t i Điều 463 của Bộ luật D n s  

năm 2015 và khoản 3 Điều 26 của Bộ luật Tố t ng   n s  năm 2015 thuộc th m 

quyền giải quy t của Tòa án  B  đ n  ng    Văn S cư trú t i ấp A   ã    huy n T  

t nh B n Tr   căn cứ điểm a khoản 1 Điều 35 và khoản 1 Điều 39 của Bộ luật Tố 

t ng   n s  năm 2015 v  án này thuộc th m quyền giải quy t của Tòa án nh n   n 

huy n Th nh  hú  t nh B n Tr    

  2  Về thủ t c tố t ng: Người đ i  i n th o ủy quyền của nguy n đ n     đ n 

và người c  quyền lợi  ngh a v  li n quan đều c  y u cầu  in   t    v ng m t  căn 

cứ khoản 1 Điều 228 Bộ luật Tố t ng   n s  năm 2015  Tòa án ti n hành   t    

v ng m t đối v i  ng  h m Thanh D, ông    Văn S và  à Trần Th  Trúc G. 

   3  Về nội  ung tranh chấp: Ng n hàng y u cầu  ng    Văn S và bà Trần 

Th  Trúc G c  ngh a v  trả số tiền nợ gốc và nợ lãi tính đ n ngày 30/9/2024 tổng 

cộng là 50 073 699 đồng  Năm mư i tri u kh ng trăm  ảy mư i  a nghìn sáu trăm 

chín mư i chín đồng   trong đ   ao gồm: Số tiền nợ gốc của m n vay số 

6600000716704311 ngày 11/12/2019 là 20 000 000 đồng  Hai mư i tri u đồng   

số tiền nợ lãi của m n vay 6600000716704311 ngày 11/12/2019 là 39 452 đồng 

 Ba mư i chín nghìn  ốn trăm năm mư i hai đồng ; số tiền nợ gốc của m n vay 

6600000725800809 ngày 22/5/2023 là 30 000 000 đồng  Ba mư i tri u đồng  và 

số tiền nợ lãi của m n vay 6600000725800809 ngày 22/5/2023  là 34 247 đồng 

 Ba mư i  ốn nghìn hai trăm  ốn mư i  ảy đồng     u cầu  ng    Văn S và bà 

Trần Th  Trúc G c  ngh a v  li n đ i trả tiền lãi phát sinh t  ngày 01/10/2024 cho 

đ n khi trả h t nợ cho Ng n hàng th o mức lãi suất th a thuận t i m n vay số 

6600000716704311 ngày 11/12/2019 và m n vay số 6600000725800809 ngày 

22/5/2023  Đối v i     đ n  ng    Văn S và người c  quyền lợi  ngh a v  li n quan 

 à Trần Th  Trúc G c ng th a nhận c  vay nợ của Ng n hàng và đồng ý v i toàn 

 ộ y u cầu kh i ki n của Ng n hàng  

 4  Hội đồng   t      t thấy  để chứng minh cho y u cầu kh i ki n  Ng n 

hàng cung cấp: Sổ vay vốn của người vay    Văn S  sổ lưu tờ rời th o   i cho vay 

– thu nợ –  ư nợ ngày 11/12/2019 v i mã m n vay 6600000716704311  giấy đề 

ngh  vay vốn ki m phư ng án s    ng vốn vay ngày 03/12/2019  sổ lưu tờ rời th o 
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  i cho vay – thu nợ –  ư nợ ngày 22/5/2023 v i mã m n vay 6600000725800809  

giấy đề ngh  vay vốn ki m phư ng án s    ng vốn vay ngày 18/5/2023  Thấy r ng  

các th a thuận ký k t vay vốn của Ng n hàng v i  ng    Văn S và  à Trần Th  

Trúc G là ph  hợp th o quy đ nh của Bộ luật D n s  năm 2015 và  uật các Tổ 

chức tín   ng n n c  hi u l c thi hành đối v i các   n  Căn cứ vào sổ th o   i l ch 

trả nợ của Ng n hàng và s  th a nhận nợ của  ng    Văn S và  à Trần Th  Trúc G, 

thể hi n  ng    Văn S và  à Trần Th  Trúc G đã vi ph m ngh a v  thanh toán nợ 

cho Ng n hàng th o các th a thuận  làm ảnh hư ng đ n quyền và lợi ích hợp pháp 

của Ng n hàng  Do đ   Hội đồng   t      t thấy c  đủ c  s  chấp nhận y u cầu 

kh i ki n của Ng n hàng   uộc  ng    Văn S và  à Trần Th  Trúc G c  ngh a v  

li n đ i trả số tiền gốc  nợ lãi cho Ng n hàng và lãi phát sinh th o các th a thuận 

đã ký k t  

 5  Do y u cầu của Ng n hàng được chấp nhận n n  ng    Văn S và  à Trần 

Th  Trúc G phải li n đ i nộp án phí   n s  s  th m c  giá ng ch th o quy đ nh của 

pháp luật.  n phí được tính như sau: 50 073 699 đồng   5%   2 503 685 đồng  Hai 

tri u năm trăm l   a nghìn sáu trăm tám mư i lăm đồng   

 6  X t đề ngh  của đ i  i n Vi n kiểm sát nh n   n huy n Th nh  hú  t nh 

B n Tr  t i phi n tòa là ph  hợp v i quan điểm của Hội đồng   t    n n được 

chấp nhận  

V  các  ẽ trên  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ các Điều 26  35  39  228 và Điều 273 của Bộ luật Tố t ng   n s  năm 

2015; 

 p   ng các Điều 463  466 Bộ luật D n s  2015; các Điều 91  95  uật các Tổ 

chức tín   ng năm 2010; các Điều 7  8  12 Ngh  quy t 01/2019/NQ-HĐT  ngày 

11/01/2019 của Hội đồng Th m phán Tòa án nh n   n tối cao; các Điều 27  37 

 uật H n nh n và gia đình; Điều 26 Ngh  quy t số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy  an Thường v  Quốc hội;  

Tuy n   : 

 1. Chấp nhận y u cầu kh i ki n của Ngân hàng C đối  ng    Văn S và  à 

Trần Th  Trúc G về vi c tranh chấp hợp đồng vay tài sản  Buộc  ng    Văn S và 

 à Trần Th  Trúc G c  ngh a v  li n đ i trả cho Ngân hàng C số tiền tổng cộng là 

50 073 699 đồng  Năm mư i tri u kh ng trăm  ảy mư i  a nghìn sáu trăm chín 

mư i chín đồng ; trong đ   ao gồm: số tiền nợ gốc của m n vay số 

6600000716704311 ngày 11/12/2019 là 20 000 000 đồng  Hai mư i tri u đồng   

số tiền nợ lãi của m n vay số 6600000716704311 ngày 11/12/2019 là 39 452 đồng 

 Ba mư i chín nghìn  ốn trăm năm mư i hai đồng  và số tiền nợ gốc của m n vay 

số 6600000725800809 ngày 22/5/2023 là 30 000 000 đồng  Ba mư i tri u đồng   



 

6 

 

số tiền nợ lãi của m n vay số 6600000725800809 ngày 22/5/2023 là 34 247 đồng 

 Ba mư i  ốn nghìn hai trăm  ốn mư i  ảy đồng .  

2  Buộc ông    Văn S và  à Trần Th  Trúc G c  ngh a v  li n đ i trả tiền lãi 

phát sinh cho Ngân hàng C  lãi tính t  ngày 01/10/2024 cho đ n khi ông    Văn S 

và  à Trần Th  Trúc G trả h t nợ cho Ngân hàng C th o mức lãi suất th a thuận thể 

hi n t i mã m n vay số 6600000716704311 ngày 11/12/2019 và mã m n vay số 

6600000725800809 ngày 22/5/2023  

3  Về án phí   n s  s  th m c  giá ng ch:  ng    Văn S và  à Trần Th  Trúc 

G c  ngh a v  li n đ i nộp 2 503 685 đồng  Hai tri u năm trăm l   a nghìn sáu 

trăm tám mư i lăm đồng   

4  Đư ng s  v ng m t t i phi n tòa được quyền kháng cáo Bản án trong thời 

h n 15  mười lăm  ngày kể t  ngày nhận được Bản án ho c được tống đ t hợp l  

để y u cầu Tòa án cấp tr n   t    phúc th m  

Trường hợp Bản án được thi hành th o quy đ nh t i Điều 2  uật Thi hành án 

  n s  thì người được thi hành án   n s   người phải thi hành án   n s  c  quyền 

th a thuận thi hành án  quyền y u cầu thi hành án  t  nguy n thi hành án ho c    

cưỡng ch  thi hành án th o quy đ nh t i các Điều 6  7  7a  7  và 9  uật Thi hành án 

  n s ; thời hi u thi hành án được th c hi n th o quy đ nh t i Điều 30  uật Thi 

hành án   n s   

Nơi nhận: 

- Các đư ng s ; 

- V SND huy n Th nh  hú; 

- Tòa án nh n   n t nh B n Tr ; 

- Chi c c THADS huy n Th nh  hú; 

-  ưu hồ s  v  án  

 

 

     TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

   THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 
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